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1 067318004427 Phạm Tú Anh 18/06/2018 Nữ Tổ 5 - Phường Nghĩa Phú Đăk Lăk Kinh Phạm Văn Vĩnh Linh Nguyễn Thị Thúy Phượng 0905012760 0974624070

2 067218004876 Phạm Xuân Anh 11/03/2018 Nam Tổ 3 - Phường Nghĩa Phú Hà Nam Kinh Phạm Trọng Đại Hà Thị Vân 0839360004

3 067218003832 Đỗ Bá Gia Bảo 15/02/2018 Nam Tổ 10 - Phường Nghĩa Thành Đăk Lăk Kinh Đỗ Bá Kiên Trần Ái Lan 0965994848 0983832757

4 067318005775 Đào Hoàng Bảo Châu 28/11/2018 Nữ Tổ 5 - Phường Nghĩa Phú Đăk Nông Kinh Đào Quang Hiển Trần Thị Khuyên 0823223345

5 067218000944 Nguyễn Hoàng Duy 14/09/2018 Nam Tổ 4 - Phường Nghĩa Phú Đăk Nông Kinh Nguyễn Thanh Hoàng Vũ Hoàng Thị Ánh Tuyết 0988904717 0964108415

6 067218000897 Nguyễn Quang Đăng 03/11/2018 Nam Tổ 5 - Phường Nghĩa Phú Đăk Lăk Kinh Nguyễn Thanh Huy Nguyễn Thị Thu Trang 0905229259 0935822426

7 067318002897 Nguyễn Gia Hân 09/12/2018 Nữ Tổ 4 - Phường Nghĩa Phú Đăk Nông Kinh Nguyễn Văn Mạnh Nguyễn Thị Yến 0935849596 0905488387

8 067318002626 Nguyễn Ngọc Gia Hân 01/10/2018 Nữ Tổ 5 - Phường Nghĩa Phú Đăk Nông Kinh Nguyễn Thế Cường Hoàng Thị Hường 0387769112 0389596580

9 067218007546 Nguyễn Quốc Khánh 26/07/2018 Nam Tổ 5 - Phường Nghĩa Phú Đăk Nông Kinh Nguyễn Quốc Tuấn Nguyễn Thị Châu 0842160234 0972163032

10 066218005149 Đinh Minh Khôi 29/08/2018 Nam Tổ 2 - Phường Nghĩa Tân Đăk Nông Kinh Đinh Văn Khích Kiều Thị Nguyệt Nga 0386776579 0325690015

11 067218002559 Lê Anh Kiệt 22/11/2018 Nam Tổ 10 - Phường Nghĩa Thành Đăk Lăk Kinh Lê Văn Đức Nguyễn Thị Diệu Liên 0989333344 0975640404

12 067218002078 Hoàng Tuệ Lâm 30/06/2018 Nam Tân Bình - Xã ĐăkR'Moan Đăk Nông Tày Hoàng Văn Phẩu Hoàng Thị Thùy Trang 0946879216 0942164848

13 067318006706 Lang Đào Trúc Lâm 03/09/2018 Nữ Tổ 5 - Phường Nghĩa Phú Phú Yên Thái Lang Văn Máy Đào Thị Mỵ Đức 0935789113 0898363463

14 067218007412 Trần Hoàng Minh 21/04/2018 Nam Tổ 8 - Phường Nghĩa Phú Huế Kinh Trần Hoàng Thanh Thảo 0389605253 0935006365

15 067318002833 Đỗ Bình Phương Nghi 30/09/2018 Nữ Tổ 10 - Phường Nghĩa Thành Đăk Nông Kinh Đỗ Bá Minh Hồng Thúy Hằng 0967770068 0937666951

16 067218000737 Nguyễn Ngọc Đăng Nguyên 29/11/2018 Nam Tổ 4 - Phường Nghĩa Phú Đăk Nông Kinh Nguyễn Ngọc Đăng KhánhTrần Thị Bích 0378733778 0905155312

17 067218003202 Phạm Hữu Khang Nguyên 05/10/2018 Nam Tổ 4 - Phường Nghĩa Phú Đăk Nông Kinh Phạm Hữu Phúc Nguyễn Thị Huyền 0982795893 0975479696

18 056218006835 Hồ Phạm Minh Nhật 09/08/2018 Nam Tổ 4 - Phường Nghĩa Phú Khánh Hòa Kinh Hồ Văn Nhân Phạm Thị Tuyết 0359228831

19 067218006538 Phùng Đức Phú 02/11/2018 Nam Tân Bình - Xã ĐăkR'Moan Đăk Nông Kinh Phùng Văn Quyết H'Thuật 0328792245 0898358760

20 067218005297 Hoàng Vũ Minh Quân 12/05/2018 Nam Tổ 5 - Phường Nghĩa Phú Đăk Nông Kinh Hoàng Thế Toàn Vũ Thị Thủy Tiên 0944241691 0942390078

21 064318011065 Hồ Vũ Thanh Tâm 25/05/2018 Nữ Tổ 5 - Phường Nghĩa Phú Gia Lai Kinh Hồ Sỹ Hoàng Vũ Thị Xiêm 0946043737 0915632666

22 067218004794 Võ Đức Thịnh 11/06/2018 Nam Tổ 4 - Phường Nghĩa Phú Đăk Nông Kinh Võ Minh Hoàng Đào Thị Bích Vân 0383149341 0383149341

23 067318000652 Trần Anh Thơ 29/12/2018 Nữ Kinh Trần Cao Thắng Trần Thị Huệ

24 067318004252 Vũ Nguyễn Đan Thư 23/01/2018 Nữ Tổ 2 - Phường Nghĩa Tân Đăk Nông Kinh Vũ Văn Linh Nguyễn Thị Kim Oanh 0941624567 0941644567

25 067318005895 Nguyễn Cẩm Tiên 21/05/2018 Nữ Tổ 4 - Phường Nghĩa Phú Đăk Nông Kinh Nguyễn Quốc Thái Nguyễn Thị Diệu 0789533868 0356141636

26 066318016396 Hồ Bảo Trâm 28/03/2018 Nữ Tân Bình - Xã ĐăkR'Moan Đăk Lăk Kinh Hồ Văn Quốc Đàm Thị Chuyên 0813473456 0813993818

27 067318006234 Trần Cao Uyên 10/11/2018 Nữ Tổ 5 - Phường Nghĩa Phú TP HCM Kinh Trần Văn Dũng Nguyễn Cao Ánh Dương 0935818119 0376990867

28 075318003907 Bùi Ngọc Bảo Vy 25/03/2018 Nữ Tổ 5 - Phường Nghĩa Phú TP HCM Kinh Bùi Minh Xuân Nguyễn Thị Hồng Gấm 0859651579

29 095318004256 Đào Thị Tường Vy 24/01/2018 Nữ Tổ 5 - Phường Nghĩa Phú Đăk Nông Kinh Đào Văn Định Vũ Thị Ngọc Huyền 0868476924 0868476924

30 067318003600 Nguyễn Thị Hải Yến 28/03/2018 Nữ Tổ 5 - Phường Nghĩa Phú Đăk Nông Kinh Nguyễn Xuân Tường Trần Thị Hằng 0327711858 0962153233

31 067318007735 Lê Ngọc Hải Anh 09/06/2018 Nữ Tổ 5 - Phường Nghĩa Phú Đăk Nông Kinh Lê Văn Mừng Cao Thị Tiên 0865584148 0335177524

32 067318007723 Nguyễn Võ Phương Anh 22/06/2018 Nữ Tổ 4 - Phường Nghĩa Phú Đăk Nông Kinh Nguyễn Thanh Tân Võ Thị Ánh Tuyết 0979281095 0369066249

33 067318006176 Đỗ Nguyễn Ánh Dương 14/06/2018 Nữ Tổ 5 - Phường Nghĩa Phú Đăk Nông Kinh Đỗ Văn Đạt Nguyễn Thị Thanh Huệ 0975211919 0948269366

34 067218002159 Nguyễn Quốc Đạt 29/04/2018 Nam Tổ 5 - Phường Nghĩa Phú Đăk Nông Kinh Nguyễn Quốc Đôn Nguyễn Thị Hoa Mai 0905392424 0979279937
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35 067218007519 Phan Hải Đăng 17/06/2018 Nam Tổ 4 - Phường Nghĩa Phú Đăk Nông Nùng Phan Thanh Hương Triệu Thị Hà 0935319268 0975099249

36 067218005787 Lương Thanh Hải 18/01/2018 Nam Tổ 1 - Phường Nghĩa Tân Đăk Lăk Kinh Lương Thanh Chương Nguyễn Thị Thủy 03736888881 0986288023

37 067318003120 Lê Phan Gia Hân 20/05/2018 Nữ Tân Bình - Xã ĐăkR'Moan Đăk Nông Kinh Lê Quốc Anh Phan Thị Kim Châm 0903595671 0908310258

38 067318007272 Ngô Gia Hân 28/07/2018 Nữ Tổ 10 - Phường Nghĩa Thành Đăk Lăk Kinh Ngô Hồng Vinh Nguyễn Thị Bảo Yến 0968576787 0981770771

39 067318002396 Trần Ngọc Nhã Hân 22/10/2018 Nữ Tổ 4 - Phường Nghĩa Phú Đăk Nông Kinh Trần Đức Hiệp Nguyễn Thị Thảo Sương 0933663559 0905153680

40 067218003539 Nguyễn Ngọc Bảo Huy 24/04/2018 Nam Tổ 5 - Phường Nghĩa Phú Đăk Nông Kinh Nguyễn Ngọc Hiếu Phạm Thị Hồng 0986033848 0382581187

41 067218005941 Nguyễn Quang Huy 06/09/2018 Nam Tân Tiến - Phường Quảng Thành Đăk Lăk Kinh Nguyễn Thi Sách Trương Thị Nga 0935552667 0898316660

42 067218000632 Đỗ Minh Khôi 31/10/2018 Nam Tổ 4 - Phường Nghĩa Phú Lâm Đồng Kinh Đỗ Doanh Chiến Đỗ Thị Hoa 0842148148 0943012899

43 067218002717 Nguyễn Minh Khôi 06/03/2018 Nam Tổ 2 - Phường Nghĩa Tân Gia Lai Kinh Nguyễn Minh Hiếu Dương Thị Hạnh Nguyên 0349272328 0905857444

44 064318007595 Nguyễn Phạm Ý Lai 24/04/2018 Nữ Tổ 5 - Phường Nghĩa Phú Gia Lai Kinh Nguyễn Thị Hoài Thương 0979618548

45 067318001498 Nguyễn Đoàn Ngọc Linh 19/07/2018 Nữ Tổ 5 - Phường Nghĩa Phú Đăk Lăk Kinh Nguyễn Văn Tuấn Đoàn Thị Hồng Ngọc 0963748548 0963242494

46 067318005705 Ngô Mai 28/07/2018 Nữ Tổ 10 - Phường Nghĩa Thành Đăk Lăk Kinh Ngô Hồng Vinh Nguyễn Thị Bảo Yến 0968576787 0981770771

47 066218018475 Trương Quốc Thế Mạnh 09/04/2018 Nam Tổ 5 - Phường Nghĩa Phú TP HCM Kinh Trương Quốc Tráng Lương Thị Thảo 0967114747 0386922416

48 067218002974 Nguyễn Anh Nhật Minh 28/10/2018 Nam Tổ 4 - Phường Nghĩa Phú Đăk Lăk Kinh Nguyễn Anh Giáp Nguyễn Thị Lan Hương 0385865366 0368710456

49 067318000097 Nguyễn Thị Kim Ngân 02/09/2018 Nữ Tổ 4 - Phường Nghĩa Phú Đăk Nông Kinh Nguyễn Văn Hải Nguyễn Thị Thanh Tâm 0326721111 0352338663

50 067218003052 Trần Khôi Nguyên 25/01/2018 Nam Tổ 5 - Phường Nghĩa Phú Đăk Nông Kinh Trầng Hoàng Trung Vi Thị Thu Hương 0988114939 0964190131

51 067218004362 Lý Châu Thiện Nhân 08/07/2018 Nam Tổ 4 - Phường Nghĩa Phú Đăk Nông Kinh Lý Xuân Hậu Châu Thị Cẩm 0971245068 0337548648

52 067218005580 Lê Diệp Thiên Phát 17/12/2018 Nam Tổ 5 - Phường Nghĩa Phú Đăk Nông Kinh Lê Công Thiêm Huỳnh Thị Ngọc Diễm 0822608579 0978082699

53 067218006963 Nguyễn Xuân Phát 29/08/2018 Nam Tổ 5 - Phường Nghĩa Phú Đăk Nông Kinh Nguyễn Xuân Hòa Trân Thị Ngọc 0912082185 0979280358

54 067218007625 Đặng Nghĩa Phú 28/05/2018 Nam Tổ 5 - Phường Nghĩa Phú Đăk Nông Kinh Đặng Nghĩa Châu Nguyễn Thị Như 0943351313 0949596196

55 067318005600 Cao Anh Thư 03/11/2018 Nữ Tổ 3 - Phường Nghĩa Tân Đăk Lăk Kinh Cao Văn Chương Vũ Thị Thúy 0888894345

56 075318015566 Lê Anh Thư 05/01/2018 Nữ Nghệ An Kinh Lê Đức Hải Lưu Thị Thanh 0399258679

57 067318008397 Vũ Ngọc Anh Thư 27/03/2018 Nữ Tổ 4 - Phường Nghĩa Phú Đăk Nông Kinh Vũ Văn Duẩn Phạm Thị Kim Tuyến 0972593939 0917035339

58 038218045882 Nguyễn Văn Tiến 22/01/2018 Nam Tổ 4 - Phường Nghĩa Phú Thanh Hóa Kinh Nguyễn Văn Mạnh Lê Thị Thanh 0964113950 0964113950

59 067318001084 Nguyễn Ngọc Bích Trâm 26/06/2018 Nữ Tổ 4 - Phường Nghĩa Phú Đăk Nông Kinh Nguyễn Hữu Dũng Nguyễn Thị Hương 0832051179 0832051179

60 067218003364 Dương Anh Vũ 30/09/2018 Nam Tổ 4 - Phường Nghĩa Phú Đăk Nông Kinh Dương Văn Phong Phan Thị Tố Uyên 0919355928 0355334811

Tổng cộng:   60 học sinh

Trong đó: Tổ 4 Nghĩa Phú: 20 học sinh

Tổ 5 Nghĩa Phú: 24 học sinh

Tổ 10 Nghĩa Thành: 3 học sinh

Thôn Tân Bình - Xã Đăk R'Moan: 3 học sinh

Thôn Tân Lợi - Xã Đăk R'Moan: 0 học sinh

Nơi khác: 7 học sinh

Gia Nghĩa, ngày 02 tháng 8 năm 2024

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH


